
PHỤ LỤC 01
Số lượng đơn vị thu gom (gồm cả lao động, mức lương bình quân; lượng chất thải phát sinh, biện pháp xử lý

STT Tên xã Tên đơn vị
 thu gom

Địa bàn
 hoạt động

Tổng số
 hộ dân

Khối
lượng

thu gom
Kg/ngày

Khối
lượng
xử lý

Kg/ngày

Hình thức xử lý Số lượng
lao động

Mức lương
bình quân

Chôn lấp Đốt 

1 Xã Quang Khải Tổ thu gom
 thôn Vũ Xá Thôn Vũ Xá 550 600 600 x x 2 4.000.000/

1người /1
thángTổ thu gom

 thôn Nhũ Tỉnh Thôn Nhũ Tỉnh 1192 697 697 x x 2 5.000.000/
1người /1

thángTổ thu gom
 thôn Tân Quang Thôn Tân Quang 514 506 506 x x 2 5.000.000/

1người /1
thángTổng cộng 2256 1803 1803

PHỤ LỤC 02
Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn (Theo bãi chôn lấp)

STT Tên Xã Bãi chôn lấp rác 
Bãi chôn lấp

trong
Quy hoạch

Công
Suất

Tỷ lệ
 lấp đầy

Số bãi chôn
lấp đã dừng hoạt

 động

Số bãi chôn lấp đã
đầy 100% vẫn

đang duy trì hoạt
động

Quang Khải Thôn Nhũ Tỉnh, Vũ Xá Khu Đồng Chão
Từ 3 - 5

buổi/
1 tuần

30% Đang hoạt động

Thôn Tân Quang Khu Đồng
Chiều Cuội 3 buổi/tuần 50% Đang hoạt động

Thôn Nhũ Tỉnh Khu
Nghĩa Địa Đống 100% Dừng hoạt động
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